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Những người ủng hộ về căn bản đã nói đúng rằng "Dự 
Luật 42 sẽ hủy bỏ khả năng để các cơ quan địa phương có 
thể từ khước [hợp pháp] yêu cầu về thông tin công cộng hoặc 
đóng cửa họp kín vì lý do tốn phí" để tuân hành những luật 
này của tiểu bang. Dự luật sẽ thực hiện điều đó bằng cách 
áp đặt chi phí tuân hành cho chính quyền địa phương. Một 
cách khác là bắt buộc chính quyền tiểu bang phải chi trả.

Trong nhiều năm qua, tôi đã viết những bài biện luận 
chống lại các dự luật được đưa vào lá phiếu của tiểu bang 
và địa phương để cho cử tri nhận được thêm tin tức về 
những dự luật đó trước khi bỏ phiếu.

Tôi cũng đã dùng Đạo Luật Về Hồ Sơ Công Cộng 
California và luật hội họp công khai để cố gắng tác động 
tích cực đến tiến trình thực hiện sự quyết định ở cấp địa 
phương. Khi những luật này bị vi phạm, có thể nộp đơn 
kiện dân sự, và có thể báo cáo hành vi vi phạm đó với đại 
bồi thẩm đoàn dân sự của quận.

Tuy nhiên, khả năng của người dân để tạo nên sự khác 

biệt —ngay cả ở cấp địa phương—đã bị giảm trong những 
năm gần đây bởi tác động của những khoản tiền lớn và bởi 
quyền hành của nhiều cơ quan vùng trong khắp California 
được lãnh đạo bởi những ủy viên hội đồng chưa bao giờ 
đắc cử vào những chức vụ ở vùng đó.

Thí dụ, trong San Francisco Bay Area, các cơ quan vùng 
vừa mới thông qua những kế hoạch để nhồi nhét hàng 
triệu cư dân mới đến từ khắp mọi nơi trên thế giới vào 
những vùng giao thông hiện hữu của thành phố. Những 
lằn đường dành riêng cho xe bus đang được xây dựng. 
Những lằn đường dành cho HOV (xe chở nhiều người) 
đang được chuyển đổi thành "Lằn Đường Cao Tốc" cho trả 
tiền bằng máy tự động.

Tất cả mọi lằn đường trong các xa lộ có thể sẽ trở 
thành lằn đường có thu tiền trong những năm tới. 
Chuyện này đang xảy ra khắp nơi trên toàn quốc.

GARY WESLEY

Tất cả mọi người đều đã từng nghe câu "không thể chống 
lại tòa thị chánh." Hóa ra điều đó không hoàn toàn đúng. 
Hàng triệu người dân California tìm kiếm câu trả lời từ các 
công chức và viên chức quan liêu ở các thành phố, quận, 
khu học chánh, sở thủy cục, và tất cả các loại cơ quan 
chính quyền, dùng những tin tức mà họ thu thập được để 
tham gia vào quá trình chính trị và tác động tích cực đến 
chính sách công cộng.

Những phương tiện hữu hiệu như Đạo Luật Về Hồ Sơ 
Công Cộng California giúp cho người dân và thương 
nghiệp có khả năng lấy được những hồ sơ mà họ cần để 
bênh vực và bảo vệ có hiệu quả những ích lợi của cộng 
đồng. Luật Hội Họp Công Khai Ralph M. Brown cho 
chúng ta quyền được vào phòng họp và lắng nghe việc 
hoạch định chính sách trong các buổi họp hội đồng thành 
phố, hội đồng giám sát, hội đồng trường, và các khu đặc 
biệt.

Vào năm 2004, những luật này trao cho người dân 
California quyền được sử dụng hồ sơ công cộng và dự 
những buổi họp của các cơ quan công cộng địa phương này 
được củng cố thêm hiệu lực khi có hơn 82 phần trăm cử 
tri đã phê chuẩn một tu chính hiến pháp tiểu bang với nội 
dung, trích dẫn như sau: "Người dân được quyền sử dụng 
những tin tức liên quan đến việc thực hiện công việc của 
người dân, và, vì vậy, những buổi họp của các cơ quan công 
cộng và hồ sơ của các viên chức và cơ quan công cộng phải 
được công khai cho công chúng xem xét."

Tuy vậy, trong vài năm qua, những điều khoản chính của 
các luật tuyệt vời này đã bị đe dọa khi tiểu bang bị khủng 
hoảng tài khóa. Nói tóm lại, từ lâu chính quyền tiểu bang 
và địa phương đã bất đồng về số lượng và mức độ trợ giúp 
tài chánh của tiểu bang cho những tốn phí của địa phương 
để tuân hành việc công chúng sử dụng dân quyền đối với 
chính quyền. Có lúc những điều khoản chính của các luật 

này đã trở thành không bắt buộc cho các cơ quan chính 
quyền địa phương do những quyết định khó khăn được 
đưa ra trong tiến trình ngân sách của tiểu bang. Mặc dù 
hầu hết các chính quyền địa phương vẫn tiếp tục tuân hành 
trong những giai đoạn ngắn bị khó khăn về tài khóa này, 
những quyền căn bản của công chúng không nên lệ thuộc 
vào lòng tốt của các viên chức địa phương.

Dự Luật 42 sẽ quy định rõ là các cơ quan chính quyền 
địa phương và không phải tiểu bang phải chịu trách nhiệm 
cho những tốn phí liên quan đến việc tuân hành luật sử 
dụng của chúng ta. Dự luật sẽ bảo đảm cho việc sử dụng hồ 
sơ công cộng và tham dự hội họp vốn là điều thiết yếu để 
tố cáo và tranh đấu chống lại nạn tham nhũng công cộng, 
như người dân Thành Phố Bell đã trải qua khi các viên 
chức công cộng nhúng tay vào hoạt động phạm pháp và 
thụt két công quỹ của thành phố.

Dự Luật 42 sẽ củng cố trong Hiến Pháp về dân quyền của 
công chúng được biết chính quyền đang làm gì và làm việc 
như thế nào. Dự luật sẽ tăng cường sự hiệu lực độc lập cho 
luật của tiểu bang đòi hỏi chính quyền địa phương phải tuân 
hành luật về hội họp công khai và hồ sơ công cộng và những 
thay đổi trong tương lai cho những luật đó bởi Lập Pháp.

Dự Luật 42 sẽ hủy bỏ khả năng để các cơ quan địa 
phương có thể từ chối yêu cầu về tin tức công cộng hoặc 
đóng cửa họp kín vì lý do tốn phí. Như Thomas Jefferson 
đã nói, "Thông tin là bản vị của nền dân chủ." Hãy nói 
cho các viên chức quan liêu biết rằng người dân—sẽ 
quyết định chúng ta cần được biết những gì—chứ không 
phải chính quyền. Hãy bầu có cho Dự Luật 42.

MARK LENO, Thượng Nghị Sĩ 
Tiểu Bang California
THOMAS W. NEWTON, Giám Đốc Điều Hành 
California Newspaper Publishers Association
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Chính quyền địa phương được điều hành bởi những 
nhân viên và chính trị gia là người có thể có hoặc có thể 
KHÔNG muốn chia sẻ những tin tức hoặc sự góp ý của 
công chúng trước khi đưa ra các quyết định.

Vào năm 2004, cử tri California đã phê chuẩn tu chính 
hiến pháp tiên khởi của tiểu bang được thiết lập để ngăn 
chận việc phớt lờ luật của tiểu bang hầu bảo đảm quyền 
được sử dụng nhiều hồ sơ công cộng và bắt buộc rằng 
những buổi họp của các cơ quan lập pháp chính quyền 
địa phương phải thường xuyên tổ chức công khai và các 
cơ quan lập pháp địa phương chỉ có thể đưa ra quyết định 
sau khi công chúng đã có cơ hội để góp ý (Hiến Pháp 
California, điều I, đoạn 3(b)).

Một số chính quyền địa phương đáp lại bằng cách phản 
đối điều khoản mới của hiến pháp vì cho rằng điều khoản 
này không thay thế được điều khoản khác trong Hiến Pháp 
Tiểu Bang (điều XIII B, đoạn 6) đòi hỏi Tiểu Bang phải trả 
cho chính quyền địa phương những tốn phí để thực thi bất 
cứ quy định bắt buộc mới nào của Tiểu Bang.

Dự Luật 42 sẽ tu chính Hiến Pháp California để 
quy định rõ là Tiểu Bang không cần phải trả cho 
chính quyền địa phương tốn phí để tuân hành luật hội 
họp công khai áp dụng cho chính quyền địa phương (Đạo 
Luật Brown—Bộ Luật Chính Quyền đoạn 54950–54963) 
hoặc Đạo Luật Về Hồ Sơ Công Cộng (Bộ Luật Chính Quyền 
đoạn 6250–6270) như nguyên văn hoặc thay đổi về sau 
này—miễn là sự thay đổi đó "có thể kết luận rằng việc thi 
hành luật giúp thúc đẩy mục đích" trong hiến pháp là bảo 
đảm cho quyền sử dụng công cộng và sự góp ý.

Vấn đề chính mà dự luật này đặt ra là cử tri tin rằng 
tốn phí để tuân hành luật quan trọng này của tiểu bang 
nên do chính quyền địa phương hay chính quyền tiểu 
bang phải cáng đáng.

GARY WESLEY

Nền dân chủ của chúng ta lệ thuộc vào sự tham gia 
hoạt động của chính quyền một cách tích cực và có hiểu 
biết. Dự Luật 42 là một dự luật đơn giản để bảo vệ quyền 
căn bản là được biết chính quyền thực hiện công việc của 
chúng ta như thế nào.

Bài biện luận chính chống lại Dự Luật 42 của Ông 
Wesley nhắc đến rất nhiều sự kiện—hầu hết chúng tôi đều 
đồng ý—nhưng không đưa ra nhiều lý lẽ để giải thích tại 
sao các cơ quan chính quyền địa phương nên trông chờ 
tiểu bang trả những tốn phí liên quan đến việc tuân hành 
luật về quyền tự do thông tin của quý vị như Đạo Luật Về 
Hồ Sơ Công Cộng California và Luật Hội Họp Công Khai 
Ralph M. Brown.

Việc tuân hành luật tiểu bang và địa phương về đòi hỏi 
hội họp công khai và sử dụng hồ sơ công cộng là vấn đề 
nguyên tắc hiến định.

Thực tế là tất cả các cơ quan tiểu bang đều phải trả 
những tốn phí của mình để tuân hành đạo luật về hồ sơ 
công cộng và Đạo Luật Bagley-Keene, tương tự như Đạo 
Luật Brown và bắt buộc các hội đồng và ủy ban của tiểu 
bang phải họp công khai và cho công chúng tham dự.

Khi các cơ quan phải trả những tốn phí của mình để 
tuân hành, tự nhiên họ sẽ phải tìm cách đổi mới để giảm 
bớt những tốn phí đó, chẳng hạn như đơn giản việc yêu 
cầu hồ sơ và đưa những hồ sơ thường hay được yêu cầu 
vào mạng điện toán để cho công chúng dễ dàng sử dụng. 
Tuy nhiên, nếu tiểu bang trả tiền các cơ quan địa phương 
cho trách nhiệm đơn thuần của địa phương là tuân hành 
những luật quan trọng căn bản này, thì sẽ không có gì thúc 
đẩy sự cải thiện.

Thật là đơn giản; tiểu bang trả những tốn phí của mình 
và các cơ quan địa phương cũng nên trả những tốn phí của 
họ.

Hãy bảo vệ quyền được biết của quý vị và bầu CÓ cho 
Dự Luật 42.

JAMES W. EWERT, Trưởng Cố Vấn Pháp Luật 
California Newspaper Publishers Association
DONNA FRYE, Chủ Tịch 
Californians Aware
JENNIFER A. WAGGONER, Chủ Tịch 
League of Women Voters of California


